
 
​ ​Lịch sử - Ôn thi giữa học kì I​
​  
​ I, Tình hình ĐNA dưới ách đô hộ phương Tây 
 
​ ​​ Lĩnh vực: CHÍNH TRỊ: -Chính quyền và tầng lớp trên ở các nước đã đầu hàng, phụ thuộc vào tay sai 
​ ​​ ​ ​  ​    cho thực dân. 
 ​ ​​ ​ ​ ​   -Bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh đều do các quan chức thực dân điều hành  
​ ​​  
​ ​​ Kinh tế: - Đẩy mạnh vơ vét, bóc lột người bản sứ, không chú trọng mở mang công nghiệp nặng,...​
​ ​​ ​   - Mở rộng hệ thống đường giao thông như đường sắt, bộ bến cảng để phục vụ cho công cuộc 
​ ​​ ​   khai thác kinh tế hoặc đàn áp phong trào đấu tranh​ ​ ​ ​
​ ​​  
​ ​​ Văn hóa: - Du nhập văn hóa phương Tây, gây ra sự xung đột văn hóa, tôn giáo ở nhiều nước​
​ ​​ ​     - Thực hiện chính sách nô dịch nhằm đồng hóa và ngu dân để dễ bề cai trị​
​ ​​  
​ ​​ Xã hội: - Sự phân hóa sâu sắc giữa các giai cấp và tầng lớp 
 
​ ​II, Xung đột Nam-Bắc Triều 
 

​ a, Nguyên nhân: Nhà Mạc được thành lập nhưng một bộ phận quan lại trung thành với nhà Lê đã ra 
​ sức chống lại nhằm khôi phục vương triều này​
​ - Năm 1533, Nguyễn Kim đã lấy danh nghĩa là ‘Phù Lê diệt Mạc’ đưa con cháu vua Lê lên ngôi, sử ​
​ cũ gọi là Nam triều để phân biệt với Bắc triều của nhà Mạc ở phía Bắc​
=> Mâu thuẫn Nam-Bắc triều đã dần đến cuộc xung đột gần 60 năm (1533-1592)​
​ b, Hệ quả: Đất nước bị chia cắt, làng Mạc bị tàn phá, kinh tế bị đình trệ. Đời sống nhân dân vô cùng ​
​ khốn khổ​
​ ​ ​ ​
III, Xung đột Trịnh-Nguyễn​
​  
​ a, Nguyên nhân bùng nổ:  
​ -Năm 1545, Nguyễn kim chết, hai con trai còn nhỏ tuổi, vì vậy con rể là Trịnh Kiểm lên thay, nắm 
​ toàn bộ binh quyền. Mâu thuẫn giữa hai dòng họ Trịnh- Nguyễn ngày càng trở nên gay gắt​
​ => Năm 1627 xung đột giữa hai bên thế lực Trịnh-Nguyễn bùng nổ​
​ b, Hậu quả:Đất nước bị chia cắt thành Đằng trong và Đằng ngoài​
​ +Ở đằng ngoài con cháu họ Trịnh thay nhau cầm quyền gọi là chúa Trịnh Vua Lê chỉ có danh. 
​ +Đằng trong con cháu họ Nguyễn cũng thay nhau cầm quyền gọi là Chú Nguyễn​
​ -Làm suy kiệt sức của, tàn phá ruộng đồng, tổn hại đến sự phát triển chung của quốc gia- dân tộc 
 
​
ĐỊA LÍ - ÔN THI GIỮA HỌC KÌ I​
​  
I, Đặc điểm của khu vực địa hình đồi núi: 
​ ​ ​
​ Đông bắc: -Giới hạn: Nằm ở tả ngạn sông Hằng đến biên giới phía Bắc 

​       -Đặc điểm: +Địa hình thấp dần theo hướng Tây Bắc xuống Đông Nam​
​ ​ ​ +Độ cao trung bình phổ biến dưới 1000m​
​ ​ ​ +Đặc trưng của vùng núi này là những cánh cung núi lớn và vùng đồi )trung ​
​ ​ ​ du) phát triển mở rộng​
​ ​ ​ +Địa hình các-xtơ khá phổ biến, tạo nên những cảnh quan đẹp như Hồ Ba bể, ​
​ ​ ​ vịnh Hạ Long​
 
Tây Bắc: -Giới hạn: Nằm ở sông Hằng và sông Cả 
​     -Đặc điểm: +Địa hình cao nhất nước ta với độ cao trung bình là 1000-2000m, nhiều điểm​
​ ​           cao trên 2000m. Trong vùng có nhiều dãy núi cao ( dãy Hoàng Liên Sơn, dãy ​
​ ​           Pu Đen Đinh) và những cao nguyên hiểm trở chạy song song, kéo dài theo 
​ ​           hướng Tây bắc-Đông Nam​
​ ​           +Đặc trưng của địa hình Tây Bắc là bị chia cắt mạnh, xen giữa các vùng đá vôi ​
​ ​           là các cánh đồng, thung lũng, các-xto 
 
 
 



 
Trường Sơn Bắc: -Giới hạn: +Kéo dài 600km từ phía Nam sông Lả tới dãy Bạch Mã​
​ ​ -Đặc điểm: +Gồm các dãy núi song song và so le theo hướng tbdn với địa thế thấp ​
​ ​ ​        hẹp và được nâng cao ở hai đầu 
​ ​ ​        + Là cùng có độ cao trung bình khoảng 1000m, 1 số ít đỉnh cao trên ​
​ ​ ​        2000m như Pu Xai Lai Leng (2711m) Rào Cỏ (2235m)  
​ ​ ​        + Có nhiều nhái núi đâm ngang ra biển chia cắt đồng bằng Duyên Hải ​
​ ​ ​         miền Trung. 
 
Trường Sơn Nam: -Giới hạn: +Phía Nam dãy Bạch Mã đến Đông Nam Bộ​
​ ​ -Đặc điểm: +Chủ yếu là núi và cao nguyên, có độ cao lớn hơn TSB 
​ ​ ​        + Địa hình có hướng vòng cung, hai sườn đông và tây Trường Sơn Nam ​
​ ​ ​        không đối xứng 
​ ​ ​        + Dạng hình nổi bật là các cao nguyên rộng lớn, xếp tầng, bề mặt phủ đất  
​ ​ ​        đỏ badan​
​ ​ ​        +Các khối núi cao nằm ở phía Bắc và Nam của vùng có nhiều đỉnh cao ​
​ ​ ​        trên 2000m 
​ ​ ​        +Chuyển tiếp giữa miền núi, cao nguyên với miền đồng bằng là địa hình ​
​ ​ ​        bán bình nguyên. 
 
II, Ảnh hưởng của sự phân hóa địa hình đối với phân hóa tự nhiên;  
 

-​ Do địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp nên tính nhiệt đới của thiên nhiên được bảo toàn 
trên phần lớn diện tích lãnh thổ 

-​ Ở các vùng núi, thiên nhiên có sự phân hóa theo đai cao;​
+ Đai nhiệt đới gió mùa có hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa phát 
triển trên nhóm đất feralit 

​ ​​ ​ + Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có hệ sinh thái rừng lá rộng cận nhiệt, nhóm đất điển  
​ ​​ ​ hình là feralit (có hàm lượng mùn lớn)​
​ ​​ ​ + Đai ôn đới gió mùa trên núi phát triển thực vật ôn đới. Đất ở vùng núi cao chủ yếu là mùn ​
​ ​​ ​ thô. 
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​ ​​ HÓA HỌC - ÔN THI GIỮA HỌC KÌ I​
​ ​​ ​
​ BÀI 2:PHẢN ỨNG HÓA HỌC​
 
​ ​​ I, Biến đổi vật lý và biến đổi hóa học​
​
​ ​​ Biến đổi vật lý: Khái niệm:  là những hiện tượng biến đổi về trạng thái, hình dạng, kính thước,...​
​ ​​ ​ ​ ​          nhưng vẫn giữ nguyên chất ban đầu.​
​ ​​ ​ ​ Giống nhau - với biến đổi hóa học: Đều có sự biến đổi​
​ ​​ ​ ​ Khác: Không tạo thành chất mới 
​
​ ​​ Biến đổi hóa học: Khái niệm:  là hiện tượng chất biến đổi có tạo thành chất mới 
​ ​​ ​ ​ Giống nhau: Đều có sự biến đổi​
​ ​​ ​ ​ Khác nhau: Tạo thành chất mới​
​
​ ​​ II, Phản ứng hóa học 
​ ​​ ​ 2.1-Khái niệm: Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học​
​ ​​ ​ ​ ​ Chất ban đầu bị biến đổi gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia, chất đầu) 
​ ​​ ​ ​ ​ chất mới tạo thành gọi là sản phần​
​ ​​ ​ ​ ​ Phương trình chữ: Tên các chất phản ứng -> tên các chất sản phẩm​
 
​ ​​ ​ 2.2-Diễn biến của phản ứng hóa học​
​ ​​ ​ ​ ​ Trong các phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm ​
​ ​​ ​ ​ ​ cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác 
 
​ ​​ ​ 2.3- Dấu hiệu nhận biết PUHH đang diễn ra:​
​ ​​ ​ ​ ​ Nhận biết phản ứng xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành. 
​ ​​ ​ ​ ​ Thay đổi về màu sắc, mùi , trạng thái ( tạo ra chất kí, chất kết tủa). có sự tỏa 
​ ​​ ​ ​ ​ nhiệt và phát sáng​
 
 
​ ​​ III, Năng lượng của phản ứng hóa học:​
​ ​​ ​  
​ ​​ ​ 3.1 Phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt:​
​ ​​ ​ ​ Phản ứng tỏa nhiệt: Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới ​
​ ​​ ​ ​ ​ ​           dạng nhiệt ra ngoài môi trường​
​ ​​ ​ ​ TQ: Chất phản ứng => sản phẩm + năng lượng​
​ ​​ ​ ​ Ví dụ: Phản ứng đốt cháy xăng, dầu, gas, củi,... 
​ ​​ ​ ​  
​ ​​ ​ ​ Phản ứng thu nhiệt: Phản ứng thu nhiệt là phản ứng nhận năng lượng dưới ​
​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ dạng nhiệt từ môi trường​
​ ​​ ​ ​ TQ: Chất phản ứng + năng lượng = sản phẩm​
​ ​​ ​ ​ Ví dụ : Nung đá vôi, hòa tan viên C sủi vào trong nước.​
​ ​​ ​ ​ ​
​ ​​ ​ 3.2 Ứng dụng của Phản ứng tỏa nhiệt​
​ ​​ ​ ​ -Nhiên liệu cho các ngành công nghiệp​
​ ​​ ​ ​ - Đun sôi, sưởi ấm, thắp sáng​
​ ​​ ​ ​ -Vận hành máy móc, phương tiện giao thông 
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